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1. IN NAME CARD  

* Giấy: Briston 300 gsm

* In offset 4 màu 2 mặt

* Cán màn mờ 2 mặt

  * Kích thước thành phẩm 88x53 mm

SỐ LƯỢNG

 05

10

             20

  >20

Thời gian

2. IN MẠC ÁO, THẺ TREO

* Giấy: Briston 300 gsm

* In offset 4 màu 2 mặt

* Cán màn mờ 2 mặt

  * Kích thước thành phẩm 88x53 mm

SỐ LƯỢNG

 500

1000

           2000

         >2000

Thời gian

3A- IN TỜ RƠI, TỜ GẤP, LEAFLET, BROCHURE

* Giấy: Couche 150 gsm

* In 2 mặt, không cán màng

 1000 tờ

2000 tờ

Thời gian

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

3B- IN TỜ RƠI, TỜ GẤP, LEAFLET, BROCHURE KHỔ A4 (21x29.7cm)

* Giấy: Couche 150- 300gsm

* In 2 mặt, không cán màng

 1.000 tờ A4

 2.000 tờ A4

 5.000 tờ A4

 10.000 tờ A4

 Thời gian

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

3C- IN TỜ RƠI, TỜ GẤP, LEAFLET, BROCHURE KHỔ A3 (29.7x42cm)

* Giấy: Couche 150- 300gsm

* In 2 mặt, không cán màng

 1.000 tờ A3

 2.000 tờ A3

 5.000 tờ A3

 10.000 tờ A3

 Thời gian

ĐƠN VỊ TÍNH

cái

cái

cái

cái

3.700.000 

  6.500.000

C150

2.200.000

ĐƠN VỊ TÍNH

hộp

hộp

hộp

hộp

C150

 1.300.000

 1.950.000

  3.750.000

Lưu ý: Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại danh thiếp khác theo yêu cầu như: card đôi, danh thiếp có cấn bế,

bo góc và in nhũ theo yêu cầu…Với mọi kích thước và quy cách khác.

Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá rẻ nhất

2 - 5 ngày

2 - 5 ngày

SỐ LƯỢNG
ĐỊNH LƯỢNG GIẤY/ GIÁ

2 - 5 ngày

KHỔ GIẤY/ GIÁ/ TỜ

10x15

900,000

SỐ LƯỢNG

1,100,000

40.000

35.000

25.000

7.100.000

11.500.000

SỐ LƯỢNG
ĐỊNH LƯỢNG GIẤY/ GIÁ

C300

 4.250.000 

 5.500.000 

  12.500.000

  19.000.000

 2.950.000

 5.600.000

  8.700.000

 14.900.000

 2 - 5 ngày

Lưu ý: Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại mạc áo,thẻ treo khác theo yêu cầu như : mạc áo, thẻ treo có cấn bế, bo 

góc, in nổi và ép nhũ theo yêu cầu...Với mọi kích thước và qui cách khác.

 2 - 5 ngày

C200 C300

 2.500.000

 4.500.000

  7.150.000

 11.500.000 

2.100.000

3.500.000

5.900.000

9.900.000

C200

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

200.000

350.000

500.000

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá rẻ nhất

600đ/cái

350đ/cái

250đ/cái

300.000

350.000

500.000

10x20

1,000,000

1,200,000

A5: 15x21

1,100,000

1,300,000

BẢNG BÁO GIÁ TỔNG HỢP

BÁO GIÁ  IN ẤN



Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

4A - IN BROCHURE- CATALOGUE

* Định lượng bìa và ruột giấy: Couche 150 gsm

* In 4 màu

* Đóng kim thành phẩm

KÍCH THƯỚC

12 trang

16 trang

20 trang

24 trang

28 trang

32 trang

Thời gian

4B- IN BROCHURE- CATALOGUE

* Định lượng bìa giấy Couche 300gsm và ruột giấy: Couche 150 gsm

* In 4 màu

* Đóng kim thành phẩm

KÍCH THƯỚC

12 trang

16 trang

20 trang

24 trang

28 trang

32 trang

Thời gian

5. IN BÌA HỒ SƠ, FOLDER, KẸP FILE

* Định lượng bìa giấy Bristol 300gsm và ruột giấy: Couche 150 gsm

* In 4 màu 2 mặt

* Cán màng mờ 1 mặt

* Cấn, cắt gia công thành phẩm

QUY CÁCH

 BÌA HỒ SƠ

Thời gian

6. IN BAO THƯ, GIẤY TIÊU ĐỀ

* Định lượng giấy Fort 100gsm - 120gsm

* In offset 4 màu 1 mặt, 

* Cắt bế và gia công thành phẩm (tất cả được dán bằng máy dán tự động)

* Kích thước theo yêu cầu khách hàng, size chuẩn 12x22cm (bao nhỏ), 18x25cm (bao trung), 25x35cm (bao lớn)

LOẠI GIẤY SỐ LƯỢNG TIÊU ĐỀ

1000 1.450đ/tờ

2000 1.200đ/tờ

5000 850đ/tờ

10.000 550đ/tờ

1000 1.500đ/tờ

2000 1.350đ/tờ

5000 950đ/tờ

10.000 650đ/tờ

Thời gian

7. IN PHIẾU THU CHI, BIỂU MẪU

* Định lượng giấy Fort 70gsm - 100gsm

* In 1 màu 1 mặt, 

* Cắt bế và gia công thành phẩm (tất cả được dán bằng máy dán tự động)

* Kích thước theo yêu cầu khách hàng, size chuẩn 12x22cm (bao nhỏ), 18x25cm (bao trung), 25x35cm (bao lớn)

LOẠI GIẤY

  35.000đ/cuốn

 31.000đ/cuốn

28.000đ/cuốn

25.000đ/cuốn

23.000đ/cuốn

17.000đ/cuốn

15.000đ/cuốn

2000

67.000/cuốn

72.500đ/cuốn

SỐ LƯỢNG

500

1000

200 cuốn

28.500đ/cuốn

34.500đ/cuốn

43.500đ/cuốn

51.500đ/cuốn

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

Fort 120

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

2 - 5 ngày

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

2 - 5 ngày

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

2 - 5 ngày

Bìa hồ sơ F1B30 

kích thước 

(218x310)mm

51.000đ/cuốn

58.500đ/cuốn

Fort 100

2 - 5 ngày

500 cuốn 1000 cuốn

12.500đ/cuốn.

14.500đ/cuốn

16.500đ/ cuốn

18.500đ/ cuốn

21.500đ/ cuốn

23.500đ/ cuốn

19.500đ/ cuốn

21.500đ/ cuốn

5000

56.500đ/cuốn

65.500đ/cuốn

200 cuốn

36.500đ/cuốn

43.500đ/cuốn

Giấy Fort 

QUY CÁCH BIỂU MẪU

* A5 (20x14)cm

* Fort 70gsm 

* In một màu một mặt

* Cấn răng cưa, đóng cuốn 

thành phẩm (100 tờ/ cuốn)

* A4 (20x30)cm

* Fort 70gsm 

* In một màu một mặt

* Cấn răng cưa, đóng cuốn 

thành phẩm (100 tờ/ cuốn)

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

10

500 cuốn 1000 cuốn

18.500đ/ cuốn 10.500đ/ cuốn

14.500đ/ cuốn

15.500đ/ cuốn

18.500đ/ cuốn

20.500đ/ cuốn

22.500đ/ cuốn

22.500đ/cuốn

26.500đ/cuốn

31.000đ/cuốn

34.500đ/cuốn

39.000đ/cuốn

26.500đ/ cuốn

31.000đ/ cuốn

32.000đ/ cuốn

37.500đ/ cuốn

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

3.950.000

5.500.000

9.000.000

19.500.000

7.900/cái

5.500/cái

4.500/cái

3.900/cái

BAO NHỎ

1.950đ/bao

1.750đ/bao

1.050đ/bao

900đ/bao

2.050đ/bao

1.900đ/bao

1.150đ/bao

900đ/bao

BAO LỚN

2.650đ/bao

2.450đ/bao

1.800đ/bao

1.500đ/bao

2.800đ/bao

2.550đ/bao

1.750đ/bao

1.450đ/bao

20

30

40

50

100

200

500

10

13.000đ/cuốn

60.000đ/cuốn



Thời gian

8. IN PHIẾU BẢO HÀNH

* Giấy: Briston 250-280gsm

* In 4 màu 2 mặt

SỐ LƯỢNG

500 cái

1000 cái

2000 cái

Thời gian

9. IN ORDER, VÉ XE SỐ LƯỢNG ÍT

* Giấy: Fort 80gsm, 50 số/cuốn

SỐ LƯỢNG

20 cuốn

50 cuốn

100 cuốn

Thời gian

10. IN LÓT ĂN, LÓT LY

* Định lượng giấy Fort 70gsm

* Kích thước 20x30cm

SỐ LƯỢNG

10,000

20,000

Thời gian

11. IN VOUCHER, THẺ VOUCHER

* Giấy: Couche 150gsm

* In 1 màu 2 mặt

* Cán màng

100 tờ

200 tờ

300 tờ

 400 tờ

 500 tờ

 600 tờ

 700 tờ

 800 tờ

IN 1 MÀU IN 4 MÀU

35.00022.000

NHỎ

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

* A4 (20x30)cm

* Carbonless 3 liên 

* In một màu một mặt

* Cấn răng cưa, đóng cuốn 

thành phẩm (100 tờ/ cuốn)

Giấy Carbonless 3 

liên

2 - 5 ngày

Giấy Fort 

* A5 (20x14)cm

* Carbonless 3 liên 

* In một màu một mặt

* Cấn răng cưa, đóng cuốn 

thành phẩm (100 tờ/ cuốn)

* A4 (20x30)cm

* Fort 70gsm 

* In một màu một mặt

* Cấn răng cưa, đóng cuốn 

thành phẩm (100 tờ/ cuốn)

* A5 (20x14)cm

* Carbonless 2 liên 

* In một màu một mặt

* Cấn răng cưa, đóng cuốn 

thành phẩm (100 tờ/ cuốn)

950đ/cái

670đ/cái

590 đ/cái

2 - 5 ngày

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

1.850 đ/cái1.250đ/cái

800 đ/cái 1.200 đ/cái

710 đ/cái 970 đ/cái

5x9cm

ĐƠN GIÁ THEO KÍCH THƯỚC
SỐ LƯỢNG

2 - 5 ngày

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

2 - 5 ngày

Lưu ý: - Khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

           - Đối với số lượng nhiều khách hàng liên hệ 093.716.0001 để có giá tốt nhất

27.000

21.000

16.000

11.500

ĐƠN GIÁ

450

400

THÀNH TIỀN

4,500,000

8,000,000

10x15cm 10x20cm

2.500

2.000

1.800

1.750

1.700

1.600

1.550

1.500

2.450

2.350

45.000đ/cuốn

40.000đ/cuốn

35.000đ/cuốn

30.000đ/cuốn

25.000đ/cuốn

20

30

40

50

100

200

50.000đ/cuốn

500 18.000đ/cuốn

51.000/cuốn

54.000/cuốn

45.000/cuốn

20

30

50

100 36.500/cuốn

31.500/cuốn200

300 28.000/cuốn

20

50

100

>200

89.000/cuốn

55.000/cuốn

45.500/cuốn

38.500/cuốn

TRUNG BÌNH LỚN

89.000/cuốn

79.000/cuốn

69.000/cuốn

57.000/cuốn

45.500/cuốn

26.500/cuốn

71.000/cuốn

55.000/cuốn

10

20

30

50

100

500

50

100

3.500

3.000

2.800

2.750

2.650

2.550

3.100

2.650

2.500

2.450

2.400

2.350

2.300

2.250

* A4 (20x30)cm

* Carbonless 2 liên 

* In một màu một mặt

* Cấn răng cưa, đóng cuốn 

thành phẩm (100 tờ/ cuốn)

Giấy Carbonless 2 

liên



 900 tờ

1000 tờ

1500 tờ

2000 tờ

Thời gian

12. IN TÚI GIẤY

Một số kích thước túi giấy có khuôn sẵn tham khảo

LOẠI GIẤY

13. IN TEM BẢO HÀNH

KÍCH THƯỚC

1.0 cm2

1.5 cm2

Thời gian

14. IN DECAL GIẤY

* In 4 màu 1 mặt

* Cán màng bóng, bế thẳng

KÍCH THƯỚC 50 cm2 55 cm2 60 cm2 70 cm2 80 cm2 90 cm2

500 nhãn 880.000 950.000 1.050.000 1.250.000 1.350.000 1.450.000

1000 nhãn 1.350.000 1.350.000 1.650.000 1.850.000 1.750.000 1.850.000

2000 nhãn 2.150.000 2.150.000 2.550.000 2.850.000 2.750.000 2.950.000

5000 nhãn 3.350.000 3.550.000 3.850.000 4.650.000 4.350.000 4.650.000

10.000 nhãn 5.550.000 5.750.000 5.850.000 5.950.000 6.550.000 6.550.000

Thời gian

15A- IN DECAL NHỰA 1 MÀU

Kích thước

Đơn giá

Thời gian

15B- IN DECAL NHỰA 4 MÀU

* In 4 màu 1 mặt

* Cán màng bóng, bế thẳng

10 cm2 15 cm2 20 cm2 25 cm2 30 cm2

650.000 850.000 950.000 1.050.000 1.150.000

950.000 1.350.000 1.450.000 1.550.000 1.750.000

1.350.000 1.550.000 2.050.000 2.350.000 2.550.000

16. IN DECAL NƯỚC KHOÁNG ĐÓNG BÌNH

* In offset 4 màu 1 mặt

* Cán màn bóng, keo dán

* Kích thước 26x9cm

* In 4 màu 1 mặt

2 - 6 ngàyThời gian

1.200đ/nhãn 6.000.000

950đ/nhãn 9.500.000

5000 nhãn

10.000 nhãn

ĐƠN GIÁ

1.800đ/nhãn

1.600đ/nhãn

THÀNH TIỀN

1.800.000

3.200.000

SỐ LƯỢNG

1000 nhãn

2000 nhãn

2 - 5 ngày

Lưu ý: - Khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

           - Bế hình tròn, eclip, bo góc.. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá cụ thể theo yêu cầu.

10 cm2

900 đ

20 cm2

1.050 đ

30 cm2

1.250 đ

QUY CÁCH

Couche 230gsm

* Giấy C230 đục lỗ xỏ quai, 

không cán màng.

* In offset 4 màu 1 mặt

* Kích thước 21.5 x 30 x 10cm

* Giấy C230 đục lỗ xỏ quai, cán 

màng.

* In offset 4 màu 1 mặt

* Kích thước 21.5 x 30 x 10cm

2 - 5 ngày

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

1.450

1.400

1.350

1.250

2.250

2.150

2.050

1.950

2 - 5 ngày

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

* Giấy C250 đục lỗ xỏ quai, cán 

màng.

* In offset 4 màu 1 mặt

* Kích thước 20 x 15 x 8cm

* Giấy C250 đục lỗ xỏ quai, cán 

màng.

* In offset 4 màu 1 mặt

* Kích thước 21 x 31 x 10cm

* Giấy C250 đục lỗ xỏ quai, cán 

màng.

* In offset 4 màu 1 mặt

* Kích thước 27 x 37 x 10cm

Couche 250gsm

5.000 tem

950.000

1.250.000

2 - 5 ngày

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

500

1.000

2.000

11.500 đ /cái

7.500đ/cái

6.000đ/cái  

17.000đcái

13.000đ/cái

9.500đ/cái

7.900đ/cái

21.000đ/cái

17.000đ/cái

7.500đ/cái

6.500đ/cái

500

1.000

2.000

2.200

2.100

2.050

2.000

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

8.500đ/cái

500

1.000

2.000

10.500đ/cái

7.900đ/cái

6.900đ/cái

300 13.000 đ /cái

10.000 tem 20.000 tem

2.650.000

3.450.000

1.550.000

2.050.000

10.500đ/cái

9.500đ/cái

300

500

1.000

2.000

300

500

1.000

2.000

KÍCH THƯỚC

≤ 200 nhãn

500 nhãn

1000 nhãn



17. IN HIFLEX, BĂNG RÔN, PP, DECAL

HIFLEX

PP

DECAL

Thời gian

18. IN VẢI SILK

* In phun kĩ thuật số trên nền chất liệu vải silk

19. IN POSTERS, PANO

* In phun kĩ thuật số trên nền chất liệu vải silk

20. IN THẺ NHỰA CÁC LOẠI

* Thẻ nhựa PVC ( thẻ nhựa, thẻ vip, thẻ từ…)

THẺ LOẠI III THẺ LOẠI II THẺ LOẠI I

20.000đ/thẻ 25.000đ/thẻ 30.000đ/thẻ +1000đ/thẻ 47.000 đ/thẻ

15.000 đ/thẻ 18.000 đ/thẻ 21.000 đ/thẻ +1000đ/thẻ 38.000 đ/thẻ

14.000 đ/thẻ 17.000 đ/thẻ 20.000 đ/thẻ +1000đ/thẻ 33.000 đ/thẻ

11.500 đ/thẻ 16.500 đ/thẻ 18.500 đ/thẻ +1000đ/thẻ 24.000 đ/thẻ

8.000 đ/thẻ 10.500 đ/thẻ 12.500 đ/thẻ +700đ/thẻ 19.000 đ/thẻ

7.500 đ/thẻ 8.500 đ/thẻ 9.500 đ/thẻ +500đ/thẻ 14.000 đ/thẻ

4.500 đ/thẻ 5.500 đ/thẻ 6.500 đ/thẻ +500đ/thẻ 13.000 đ/thẻ

3.500 đ/thẻ 4.500 đ/thẻ 5.500 đ/thẻ +500đ/thẻ Call

3.000 đ/thẻ 4.000 đ/thẻ 5.000 đ/thẻ +500đ/thẻ Call

1. LÀM CHỮ INOX UỐN NỔI NỘI, NGOẠI THẤT

SỐ LƯỢNG
ĐƠN VỊ 

TÍNH

2 - 5 ngày

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

* In phun kĩ thuật số trên nền bạc Hiflex, PP, Deccal. Riêng in PP khổ in tối thiểu 90cm, dưới 90cm cũng tính đồng giá

<100m2 <200m2 >200m2
TÊN SẢN PHẨM 

SỐ LƯỢNG

100.000m2 90.000m2 80.000m2

Đóng khoen và dán biên           : 5000đ/mét

Treo băng ron                          : 5.000đ/mét (tối thiểu 5 mét)

Bế tem nhãn các loại….           : 100.000đ/1m2

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

50.000m2 45.000m2 40.000m2

120.000m2 110.000m2 100.000m2

2-5 ngàyThời gian

<50m2 <200m2

120.000/m2 110.000/m2SILK TRONG NHÀ

SILK NGOÀI TRỜI 140.000/m2 130.000/m2

SILK BÓNG TRONG NHÀ 160.000/m2 150.000/m2

Thời gian 24 giờ

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

300

500

11.000

9.000

19.000

13.000

1000 6.000

35.000

9.000

25.000

100 25.000

200 21.000

Thời gian 24 giờ

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

TÊN SẢN PHẨM 
SỐ LƯỢNG

SỐ LƯỢNG
QUY CÁCH

41.5x63cm (A2) 63x84cm (A1)

Lưu ý: khách hàng có thể tùy chọn số lượng in, loại giấy và định lượng theo yêu cầu

ĐƠN GIÁ
NHŨ BẠC, 

VÀNG, BĂNG 

CHỮ KÝ

THẺ TỪSỐ LƯỢNG

 ≥ 20 thẻ

 ≥ 50 thẻ

  ≥ 100 thẻ

 ≥ 300 thẻ

 ≥ 500 thẻ

 ≥ 1.000 thẻ

 ≥ 3.000 thẻ

 ≥ 5.000 thẻ

 ≥ 10.000 thẻ

3 - 6 ngàyThời gian

  DỊCH VỤ CỘNG THÊM:

In mã vạch            : 1.000đ/thẻ

In rubang chữ ký : 1.000đ/thẻ

Thẻ nhân viên      : 2.000 đ/thẻ

Dập nổi                : 1.000đ/thẻ

In kim (in 1 mặt)  : 4.000 đ/thẻ

Ép nhũ kim          : Call

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Chữ Inox trắng, sử dụng inox dày 0.8mm, uốn nổi theo 

ti lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên.

Chữ Inox xước, sử dụng inox dày 0.8mm, uốn nổi theo 

ti lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên.

Chữ Inox vàng, sử dụng inox dày 0.8mm, uốn nổi theo 

ti lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên.

Thời gian 2 - 5 ngày

>1 m2

3.600.000

3.800.000

4.400.000

QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ



2. LÀM CHỮ MICA, FORMAT, GỖ

TÊN SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

3. LÀM CHỮ INOX, TÔN, ĐỒNG, ALU

TÊN SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

4. LÀM PANO, BẢNG HIỆU, BACKDROP

TÊN SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

5. LÀM HỘP ĐÈN. MẶT DỰNG ALU

TÊN SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
ĐƠN VỊ 

TÍNH
ĐƠN GIÁ

Lưu ý: - Khách hàng có thể tùy chọn số lượng, kiểu chữ và định lượng theo yêu cầu

           - Tùy theo mức độ khó dễ của bộ chữ, mà giá cả có thể thỏa thuận trước.

Lưu ý: - Khách hàng có thể tùy chọn số lượng, kiểu chữ và định lượng theo yêu cầu

           - Tùy theo mức độ khó dễ của bộ chữ, mà giá cả có thể thỏa thuận trước.

DANH MỤC- QUY CÁCH

Chữ Mica (cắt laser), sử dụng mica dày 2mm, uốn 

nổi theo ti lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở 

lên.
Chữ Mica (cắt laser), sử dụng mica dày 3mm, uốn 

nổi theo ti lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở 

lên.
Chữ Format, sử dụng format dày 3mm, uốn nổi 

theo tỷ lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 25cm trở lên.

MICA

FORMAT

GỖ
Vui lòng cung cấp file hoặc chọn quy cách chữ 

cho chúng tôi để có giá ứu đãi nhất

>1 m2

Thời gian 2 - 5 ngày

Call

Call

900.000

1300.000

DANH MỤC- QUY CÁCH

Chữ tôn, sử dụng tôn dày 1mm, uốn nổi theo ti lệ 

1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên, sơn phun, 

sơn tĩnh điện thêm 15%

>1 m2

2.000.000

Chữ đồng, sử dụng đồng dày 1mm, uốn nổi theo ti 

lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên 5.400.000

ALU
Chữ Alu, sử dụng Alu dày 3mm, uốn nổi theo ti lệ 

1/10, áp dụng cho chữ cao 25cm trở lên 2.600.000

Thời gian 2 - 5 ngày

Lưu ý: - Khách hàng có thể tùy chọn số lượng, kiểu chữ và định lượng theo yêu cầu

           - Tùy theo mức độ khó dễ của bộ chữ, mà giá cả có thể thỏa thuận trước.

TÔN

ĐỒNG

DANH MỤC- QUY CÁCH

PANO

Thay mặt pano, biển tấm lớn ngoài trời. Bạt hiflex 

in phun kỹ thuật số, độ phân giải 720dpi, độ dày 

0.36mm

160.000

Thời gian 2 - 5 ngày

Lưu ý: - Khách hàng có thể tùy chọn số lượng, kiểu chữ và định lượng theo yêu cầu

           - Tùy theo mức độ khó dễ của bộ chữ, mà giá cả có thể thỏa thuận trước.

BẢNG HIỆU

>30 m2

>10 m2

>10 m2

Bạt hiflex in phun kỹ thuật số, độ phân giải 

720dpi, sắt 20 x20 x1mm, lắp ráp tại chỗ
BACKDROP m2>10 300.000

Bạt hiflex in phun kỹ thuật số, độ phân giải 

720dpi, sắt 20 x20 x1mm, nhôm V2 đài loan.
350.000

Bạt hiflex ( lót tôn )  in phun kỹ thuật số, độ phân 

giải 720dpi, sắt 20 x20 x1mm, nhôm V2 đài loan, 

tôn dày 2.8 zem

400.000

DANH MỤC- QUY CÁCH

HỘP ĐÈN

Bạt hiflex in phun kỹ thuật số, độ phân giải 

720dpi, sắt 20 x20 x1mm, nhôm V2 đài loan, mặt 

sau ốp tôn.

>10 m2 600.000

Mica 2mm đài loan, độ phân giải 720dpi, sắt 20 

x20 x1mm, nhôm V2 đài loan, mặt sau ốp tôn.
>10 m2 900.000

 * Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

 * Đơn giá trên không bao gồm chi phí thiết kế, chi phí vận chuyển, lắp đặt.

 * Báo giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy theo kích thước và yêu cầu quy cách, vị trí lắp đặt.

 * Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá chính xác hơn khi có số lượng cụ thể.

 * Để có giá ưu đãi nhất vui lòng liên hệ: 093.716.0001

 * CHI PHÍ TỐI THIỂU - HIỆU QUẢ TỐI ĐA.

MẶT DỰNG ALU
Khung sắt 25 x 25 x 1 mm, alu Triều Chen 3mm, 

độ phủ nhôm 0.10
>10 m2 950.000

Thời gian 2 - 5 ngày

Lưu ý: - Khách hàng có thể tùy chọn số lượng, kiểu chữ và định lượng theo yêu cầu

           - Tùy theo mức độ khó dễ của bộ chữ, mà giá cả có thể thỏa thuận trước.


